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CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Chỉ số hoàn màu CRI (Color Rendering 
Index) là chỉ số đo khả năng tái tạo màu sắc 
của nguồn sáng so với ánh sáng tự nhiên (ánh 
sáng mặt trời).

Chỉ số CRI càng cao, màu sắc vật thể 
được chiếu sáng càng chân thực, rõ nét 
và sống động.

01.CHỈ SỐ HOÀN MÀU

02.CHỈ SỐ UGR

03.TIÊU CHUẨN RG

Chỉ số UGR (Unified Glare Rating) là chỉ số đo 
lường mức độ chói mắt gây ra bởi nguồn sáng 
nhân tạo trong một không gian cụ thể. 

Thang giá trị UGR thường giao động từ 10 đến 
30. Giá trị UGR càng thấp thì mức độ chói càng 
ít và ánh sáng càng thoải mái cho mắt. 

RG (Risk Group) là hệ thống phân loại mức độ 
an toàn quang sinh học của nguồn sáng, đặc 
biệt liên quan đến nguy cơ tổn thương do bức 
xạ ánh sáng xanh gây ra đối với mắt và da.

Hệ thống RG được chia làm 4 cấp độ:
RG0: Miễn trừ ánh sáng xanh
RG1: Nguy cơ thấp
RG2: Nguy cơ trung bình
RG3: Nguy cơ cao

Hình ảnh minh họa

Hình ảnh minh họa

Trong đó, RG0 là mức độ an toàn tuyệt đối. Đảm 
bảo không phát ra ánh sáng xanh vượt ngưỡng 
nguy hiểm. Không gây hại cho mắt và da ngay 
cả khi sử dụng đèn trong một khoảng thời gian 
dài liên tục.

Vì vậy, các dòng đèn LED đạt tiêu chuẩn RG0 
thường được ưu tiên sử dụng trong không gian 
sống gia đình, lớp học, bệnh viện,....

KHÁI NIỆM CƠ BẢN
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Chỉ số IP (Ingress Protection) là chỉ số cho biết 
mức độ bảo vệ của thiết bị đối với nước và bụi. 
Đặc biệt, những sự xâm nhập, tiếp xúc này có 
thể gây mất an toàn cho người sử dụng. 

Chỉ số IP của đèn LED càng cao thì khả năng 
chống bụi, chống nước càng tốt.

04.CHỈ SỐ IP

05.QUANG THÔNG

06.NHIỆT ĐỘ MÀU 

Quang thông (Luminous Flux) là đại lượng đo 
tổng lượng ánh sáng mà một nguồn sáng phát ra 
theo mọi hướng, trong phạm vi bước sóng mà 
mắt người có thể nhìn thấy.
Đơn vị: lumen (lm).

Chỉ số quang thông phản ánh mức độ sáng tổng 
thể của thiết bị chiếu sáng – giá trị càng cao, ánh 
sáng phát ra càng mạnh.

Nhiệt độ màu (Color Temperature) là đại lượng 
thể hiện màu sắc của ánh sáng phát ra từ nguồn 
sáng, được đo bằng đơn vị Kelvin (K).
Chỉ số này phản ánh sự thay đổi từ ánh sáng 
vàng ấm đến trắng lạnh, qua đó ảnh hưởng trực 
tiếp đến cảm nhận thị giác và mức độ phù hợp 
với từng không gian chiếu sáng.

Chỉ số này được chia thành ba nhóm ánh sáng 
phổ biến:
- Ánh sáng vàng ấm (2700K – 3000K): Mang 
sắc vàng dịu, tạo cảm giác ấm cúng và thư 
giãn. Thích hợp cho phòng ngủ, nhà hàng, quán 
cà phê.
- Ánh sáng trung tính (4000K): Cho ánh sáng 
cân bằng giữa ấm và lạnh, gần với ánh sáng tự 
nhiên ban ngày. Phù hợp với phòng khách, văn 
phòng, khu vực sinh hoạt chung.
- Ánh sáng trắng lạnh (6000K – 6500K): Tỏa ra 
ánh sáng trắng rõ nét, mang lại cảm giác tỉnh 
táo. Ứng dụng hiệu quả tại nhà bếp, nhà xưởng, 
bệnh viện, nơi cần ánh sáng mạnh.

Hình ảnh minh họa

Hình ảnh minh họa

Hình ảnh minh họa

Chỉ số chống nướcChỉ số chống bụi

IP 67

KHÁI NIỆM CƠ BẢN
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GIẤY CHỨNG NHẬN 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

             

GIẤY CHỨNG NHẬN06



GIẤY CHỨNG NHẬN
KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

GIẤY CHỨNG NHẬN
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GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐÈN LED ÂM TRẦN HAPPY V2
ĐẠT CHUẨN RG0 -  MIỄN TRỪ ÁNH SÁNG XANH

GÂY HẠI CHO MẮT

GIẤY CHỨNG NHẬN
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GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐÈN LED ÂM TRẦN LUCY PRO

ĐẠT CHUẨN RG0 - MIỄN TRỪ ÁNH SÁNG XANH
GÂY HẠI CHO MẮT

GIẤY CHỨNG NHẬN 09

             



GIẤY CHỨNG NHẬN
CHẤT LƯỢNG

GIẤY CHỨNG NHẬN10

GIẤY CHỨNG NHẬN  CHẤT LƯỢNG

             



ĐÈN LED
BULB
Đèn LED Bulb Maxben nhỏ gọn, ánh sáng ổn định, tiết 
kiệm điện đến 80% so với bóng sợi đốt. Tuổi thọ cao giúp 
giảm chi phí thay thế. Phù hợp cho gia đình, cửa hàng, 
văn phòng và công trình.

             



ĐÈN
LED BULB

6500K 3000K

Thông số kỹ thuật

THÔNG DỤNG

ỔN ĐỊNH  

BỀN BỈ

AN TOÀN

Đui đèn chuẩn E27 phổ thông

Không chứa thủy ngân, không 
phát tia UV

Nguồn sáng ổn định, không nhấp nháy

Chip LED độ bền cao, lâu giảm sáng

Ưu điểm nổi bật

CÔNG SUẤT
(W)

KÍCH THƯỚC
(MM)

ĐÓNG GÓI
(PCS)

GIÁ
(VNĐ)ÁNH SÁNG

BE27-MB-A45-3

BE27-MB-A50-5

BE27-MB-A60-7

BE27-MB-A60-9

BE27-MB-A60L-12

BE27-MB-A70-15

BE27-MB-A80-18

BE27-MB-A95-20

6500K/3000K

6500K/3000K

6500K/3000K

6500K/3000K

6500K/3000K

6500K/3000K

6500K/3000K

6500K/3000K

Φ45*H81

Φ50*H91

Φ60*H109

Φ60*H109

Φ60*H117

Φ70*H132

Φ80*H146

Φ90*H187

3

5

7

9

12

15

18

20

270

450

630

810

1080

1350

1620

1800

200

100

100

100

100

100

100

24

33.000

42.000

50.000

57.000

67.000

78.000

102.000

116.000

MÃ QUẢN LÝ QUANG THÔNG
(LM)

CÔNG SUẤT
(W)

KÍCH THƯỚC
(MM)

ĐÓNG GÓI
(PCS)

GIÁ
(VNĐ)

ÁNH SÁNG

IP20 CRI > 80 AC180-250V
50/60Hz 15.000H ~90Lm/W TCVN 11843:2017

TCVN 11844:2017
NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG

-20OC ~ -40OC  

Ứng dụng thực tế

Cửa hàng Nhà ở

BẢO HÀNH

2
NĂM

             

* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)ĐÈN LED BULB 
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THÔNG DỤNG     

HIỆU QUẢ

TIẾT KIỆM

TINH TẾ

Đui đèn chuẩn E27 phổ thông

Thân vỏ liền mạch kháng nước, bụi

Mặt tán quang cho ánh sáng mịn

Giảm 30% chi phí so với các loại 
đèn khác

Ưu điểm nổi bật

Thông số kỹ thuật

MÃ QUẢN LÝ QUANG THÔNG
(LM)

CÔNG SUẤT
(W)

KÍCH THƯỚC
(MM)

ĐÓNG GÓI
(PCS)

GIÁ
(VNĐ)

ÁNH SÁNG

BE27-MB-T127-HP-20

BE27-MB-T127-HP-30

BE27-MB-T127-HP-40

BE27-MB-T127-HP-50

6500K/3000K

6500K/3000K

6500K/3000K

6500K/3000K

Φ82*H143

Φ102*H178

Φ117*H200

Φ137*H230

20

30

40

50

1800

2700

3600

4500

40

24

24

12

74.000

117.000

149.000

202.000

Cửa hàng Nhà ở Văn phòng Nhà xưởng Kho bãi

Ứng dụng thực tế

BÓNG ĐÈN
LED TRỤ HAPPY

6500K 3000K

BẢO HÀNH

2
NĂM

IP20 CRI > 80 AC170-250V
50/60Hz 30.000H ~90Lm/W TCVN 11843:2017

TCVN 11844:2017
NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG

-20OC ~ -50OC  

ĐÈN LED TRỤ HAPPY 13* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)



Đèn tuýp LED Maxben là giải pháp chiếu sáng hiện đại, thay thế 
hoàn hảo cho đèn huỳnh quang truyền thống. Không chỉ tiết kiệm 
đến 50% điện năng, đèn còn có nguồn sáng ổn định, không nhấp 
nháy và an toàn cho mắt. Với độ bền cao và ít tỏa nhiệt, tuýp LED 
đặc biệt phù hợp cho không gian nhà ở, văn phòng, trường học, 
nhà xưởng và các công trình dân dụng – công nghiệp.

ĐÈN
TUÝP LED

             



Ứng dụng thực tế

Cửa hàng Nhà ở Văn phòng Nhà xưởng Kho bãi

ĐÈN TUÝP
LED T8 6500K

THÔNG DỤNG     

RÕ RÀNG

AN TOÀN

ỔN ĐỊNH
Chuẩn đui đèn tuýp thông dụng

Độ sáng cao, không nhấp nháy

Thông số được in chi tiết lên tem

Chất liệu vỏ thân thiện với môi trường

Ưu điểm nổi bật

Thông số kỹ thuật

MÃ QUẢN LÝ QUANG THÔNG
(LM)

CÔNG SUẤT
(W)

KÍCH THƯỚC
(MM)

ĐÓNG GÓI
(PCS)

GIÁ
(VNĐ)

ÁNH SÁNG

T8-MB-28-1.2-T

T8-MB-45-1.2-T

6500K

6500K

D1210*Φ35

D1210*Φ35

28

45

2800 

4500

25

25

124.000

156.000

BẢO HÀNH

2
NĂM

IP20 CRI > 80 AC150-265V
50/60Hz 30.000H NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG

-20OC ~ 40OC  
TCVN 11843:2017
TCVN 11844:2017~100Lm/W

             

ĐÈN TÚYP LED T8 15* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)



Ứng dụng thực tế

Cửa hàng Nhà ở Văn phòng Nhà xưởng Kho bãi

ĐÈN LED
BÁN NGUYỆT OVAL
(TIÊU CHUẨN) 6500K

Thông số kỹ thuật

MÃ QUẢN LÝ QUANG THÔNG
(LM)

CÔNG SUẤT
(W)

KÍCH THƯỚC
(MM)

ĐÓNG GÓI
(PCS)

GIÁ
(VNĐ)

ÁNH SÁNG

BN-MB-OVTC-45-1.2-T

BN-MB-OVTC-70-1.2-T

6500K

6500K

1200*68*29

1200*75*29

45

70

4500

7000

30 

30

289.000

427.000

IP20 CRI > 80 AC150-265V
50Hz 25.000H ~100Lm/W NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG

-10oC ~ 45oC

HIỆN ĐẠI

CHẤT LƯỢNG

CHÂN THỰC

TIỆN DỤNG
Thiết kế tiêu chuẩn hiện đại, tinh tế

Hợp với hầu hết không gian

Độ sáng ổn định, giúp bảo vệ mắt và 
mang lại không gian thoải mái

Hiệu suất cao 100 Lm/W

Ưu điểm nổi bật

BẢO HÀNH

2
NĂM

             

* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)ĐÈN LED BÁN NGUYỆT OVAL (TIÊU CHUẨN)
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Ứng dụng thực tế

Cửa hàng Nhà ở Văn phòng Nhà xưởng Kho bãi

ĐÈN LED
BÁN NGUYỆT OVAL

6500K

Ưu điểm nổi bật
BỀN BỈ

THUẬN TIỆN

AN TOÀN

HIỆN ĐẠI

Chip led hiệu suất cao Seoul
Hàn Quốc

Bề mặt cong giúp góc chiếu sáng 
lên tới 180°

Lắp đặt chỉ với 3 bước đơn giản trên 
nhiều loại bề mặt

Mặt tán quang giúp ánh sáng đều - mịn

IP20 CRI > 80 30.000H NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG
-10oC ~ 45oC

Thông số kỹ thuật

MÃ QUẢN LÝ QUANG THÔNG
(LM)

CÔNG SUẤT
(W)

KÍCH THƯỚC
(MM)

ĐÓNG GÓI
(PCS)

GIÁ
(VNĐ)

ÁNH SÁNG

BN-MB-OV20-0.6-T

BN-MB-OV40-1.2-T

BN-MB-OV60-1.2-T

BN-MB-OV70-1.2-T

6500K

6500K

6500K

6500K

D600*R60*H30

D1200*R60*H30

D1200*R60*H30

D1200*R85*H30

20

40

60

70

1900 

3800 

6000 

6650

20

20

20

12

213.000

280.000

416.000

491.000

AC150-265V
50Hz

Chip SEOUL~100Lm/W

ĐÈN LED BÁN NGUYỆT OVAL 17* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)



Ứng dụng thực tế

Cửa hàng Nhà ở Văn phòng Nhà xưởng Kho bãi

ĐÈN LED
BÁN NGUYỆT

BỀN BỈ

HIỆN ĐẠI

AN TOÀN

TIỆN DỤNG
Khung nhôm kết hợp nhựa Abs cao cấp

Nẹp lắp đặt dễ dàng tháo ra và di chuyển

Sử dụng chip led Seoul - Hàn Quốc

Mặt tán quang giúp ánh sáng đều - mịn

Ưu điểm nổi bật

6500K

IP20 CRI > 80 AC50-265V
50/60Hz 30.000H NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG

-10oC ~ 40oC

Thông số kỹ thuật

MÃ QUẢN LÝ QUANG THÔNG
(LM)

CÔNG SUẤT
(W)

KÍCH THƯỚC
(MM)

ĐÓNG GÓI
(PCS)

GIÁ
(VNĐ)

ÁNH SÁNG

BN-MB-20-0.6

BN-MB-40-1.2

6500K

6500K

D600*R74*H24

D1200*R74*H24

20 

40

2000 

4000

15

15 

187.000

262.000

Chip SEOUL~100Lm/W

* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)ĐÈN LED BÁN NGUYỆT
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Đèn LED âm trần ánh sáng tỏa Maxben mang lại nguồn sáng dịu êm, 
không mỏi mắt. Công nghệ LED giúp tiết kiệm điện, tuổi thọ cao, đảm bảo 
chiếu sáng ổn định trong thời gian dài. Thích hợp cho phòng khách, 
phòng ngủ, khách sạn, showroom.

ĐÈN LED ÂM TRẦN
ÁNH SÁNG TỎA

             



Ứng dụng thực tế

Cửa hàng Nhà ở Văn phòng

ĐÈN ÂM TRẦN
HAPPY V2

NHỰA CAO CẤP

TIỆN DỤNG

NĂNG SUẤT

MIỄN TRỪ ÁNH SÁNG XANH

Vỏ nhựa chịu nhiệt cao, khó biến 
dạng và chống ố vàng

Đạt chứng nhận RG0, không chứa ánh 
sáng xanh gây hại, bảo vệ mắt tối ưu 

Kích thước cắt lỗ phổ biến, phù hợp 
với nhiều loại trần lắp đặt 

Hiệu suất phát sáng cao 90lm/W

Ưu điểm nổi bật

3000K4000K6500K

100

100

80

80

  77.000 

  111.000 

  99.000 

  144.000 

ĐÓNG GÓI
(PCS)

GIÁ
(VNĐ)

Thông số kỹ thuật

MÃ QUẢN LÝ CẮT LỖ
(MM)

ĐÓNG GÓI
(PCS)

GIÁ
(VNĐ)

ÁNH SÁNG

DL-MB-HP2-9

DL-MB-HP2-9-DM

DL-MB-HP2-12

DL-MB-HP2-12-DM

DL-MB-HP2-18

DL-MB-HP2-18-DM

DL-MB-HP2-24

DL-MB-HP2-24-DM

6500K/3000K/4000K

ĐỔI MÀU

6500K/3000K/4000K

ĐỔI MÀU

6500K/3000K/4000K

ĐỔI MÀU

6500K/3000K/4000K

ĐỔI MÀU

Ø90

Ø90

Ø110

Ø110

Ø140

Ø140

Ø200

Ø200

9W

9W

12W

12W

18W

18W

24W

24W

740 

740 

1100 

1100 

1620

1620 

2160 

2160

100

100

80

80

60

60

40

40

  77.000 

  99.000 

  99.000 

  124.000

  139.000

  169.000

  209.000

  239.000

CÔNG SUẤT
(W)

QUANG THÔNG
(LM)

IP20 CRI > 80

BẢO HÀNH

2
NĂM

TCVN 11843:2017
TCVN 11844:201730.000H ~90Lm/W NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG

-20OC ~ 50OC  

KÍCH THƯỚC
(MM)

D120*H30

D120*H30

D140*H30

D140*H30

D174*H30

D174*H30

D220*H30

D220*H30

AC220V
50/60HZ

* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)ĐÈN ÂM TRẦN HAPPY V2
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Ứng dụng thực tế

Cửa hàng Nhà ở Văn phòng

ĐÈN ÂM TRẦN
SIÊU MỎNG

SIÊU MỎNG

HIỆU QUẢ

HIỆN ĐẠI

ĐA DẠNG

Có thể lắp đặt với trần có khe hẹp 
chỉ 20mm

Có 3 loại viền: Trắng - Bạc - Vàng

Sử dụng vỏ nhôm tăng khả năng 
tản nhiệt và độ bền

Sử dụng bộ nguồn có dải điện 
áp rộng AC85-250V

Ưu điểm nổi bật

3000K4000K6500K

IP20 CRI > 80 AC85-250V
50/60Hz 30.000H ~80Lm/W NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG

-20oC ~ 40oC
GÓC CHIẾU

120O

Thông số kỹ thuật

MÃ QUẢN LÝ QUANG THÔNG
(LM)

CÔNG SUẤT
(W)

CẮT LỖ
(MM)

ĐÓNG GÓI
(PCS)

GIÁ
(VNĐ)

ÁNH SÁNG KÍCH THƯỚC
(MM)

DL-MB-SMV/SMB/SMT-9

DL-MB-SMV/SMB/SMT-9-DM

DL-MB-SMV/SMB/SMT-D135-9

DL-MB-SMV/SMB/SMT-D135-9-DM

DL-MB-SMV/SMB/SMT-12

DL-MB-SMV/SMB/SMT-12-DM

9

9

9

9

12

12

720

720

720

720

960

960

6500K/4000K/3000K

ĐỔI MÀU

6500K/4000K/3000K

ĐỔI MÀU

6500K/4000K/3000K

ĐỔI MÀU

D122*H15

D122*H15

D122*H15

D122*H15

D145*H22

D145*H22

Ø110

Ø110

Ø135

Ø135

Ø125-135

Ø125-135

50

50

50

50

50

50

144.000

166.000

177.000

198.000

187.000

209.000

ĐÈN ÂM TRẦN SIÊU MỎNG 21* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)



Ứng dụng thực tế

Cửa hàng Nhà ở Văn phòng

ĐÈN ÂM TRẦN
LUCY

HIỆU QUẢ

CHẤT LƯỢNG

HIỆN ĐẠI

BẮT MẮT

Bộ khuếch tán chống chói cho 
ra ánh sáng đều 

Linh hoạt đổi màu ánh sáng với 
màu viền vàng - bạc - trắng

Vỏ hợp kim nhôm giúp tăng khả 
năng tản nhiệt

Tích hợp DRIVER nguồn ổn định, 
chống xung, bảo vệ quá tải

Ưu điểm nổi bật

3000K4000K6500K

MÃ QUẢN LÝ QUANG THÔNG
(LM)

CÔNG SUẤT
(W)

CẮT LỖ
(MM)

ĐÓNG GÓI
(PCS)

GIÁ
(VNĐ)

ÁNH SÁNG KÍCH THƯỚC
(MM)

DL-MB-LC-VV/VB/VT-9

DL-MB-LC-VV/VB/VT-9-DM

DL-MB-LC-VV/VB/VT-12

DL-MB-LC-VV/VB/VT-12-DM

9

9

12

12

760

760

1200

1200

6500K/4000K/3000K

ĐỔI MÀU

6500K/4000K/3000K

ĐỔI MÀU

D115*H32

D115*H32

D145*H34

D145*H34

Ø90-105

Ø90-105

Ø115-140

Ø115-140

60

60

60

60

125.000

140.000

189.000

213.000

Thông số kỹ thuật

IP20 CRI > 90 AC165-250V
50/60Hz 30.000H 85~100Lm/W GÓC CHIẾU

120O
NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG

-20oC ~ 50oC

 Hạn chế ánh sáng xanh
gây hại mắt

Chip

RG1

* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)ĐÈN ÂM TRẦN LUCY
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ĐÈN ÂM TRẦN
LUCY PRO

VƯỢT TRỘI

LINH HOẠT

AN TOÀN

ĐA DẠNG

Mặt tán quang PC với độ xuyên 
sáng 82%

Linh hoạt đổi màu ánh sáng với 
màu viền vàng - bạc - trắng

Phù hợp với nhiều loại trần và 
nơi lắp đặt

Tích hợp công nghệ chống sét 
lan truyền

Ưu điểm nổi bật

3000K4000K6500K

IP20 CRI 90 AC170-240V
50/60Hz 30.000H 85Lm/W GÓC CHIẾU

120O
NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG

-20oC ~ 50oC

MÃ QUẢN LÝ QUANG THÔNG
(LM)

CÔNG SUẤT
(W)

CẮT LỖ
(MM)

ĐÓNG GÓI
(PCS)

GIÁ
(VNĐ)

ÁNH SÁNG KÍCH THƯỚC
(MM)

DL-MB-LC-PR-VT/VV/VB-7

DL-MB-LC-PR-VT/VV/VB-7-DM

DL-MB-LC-PR-VT/VV/VB-9

DL-MB-LC-PR-VT/VV/VB-9-DM

DL-MB-LC-PR-VT/VV/VB-11

DL-MB-LC-PR-VT/VV/VB-11-DM

7

7

9

9

11

11

 

595

595

765

765

935

935

6500K/3000K/4000K

ĐỔI MÀU

6500K/3000K/4000K

ĐỔI MÀU

6500K/3000K/4000K

ĐỔI MÀU

D120*H30

D120*H30

D120*H30

D120*H30

D120*H30

D120*H30

Ø85-115

Ø85-115

Ø85-115

Ø85-115

Ø85-115

Ø85-115

60

60

60

60

60

60

179.000

199.000

 189.000 

 210.000 

199.000

220.000

Thông số kỹ thuật

Ứng dụng thực tế

Cửa hàng Nhà ở Văn phòng

ĐÈN ÂM TRẦN LUCY PRO 23* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)



ĐÈN ÂM TRẦN
CHỐNG CHÓI ZEN

Ưu điểm nổi bật

3000K4000K6500K

CÔNG NGHỆ MỚI

TIỆN DỤNG

CỨNG CÁP

NĂNG SUẤT
Khuếch tán chống chói kim cương

Truyền ánh sáng đi xa tốt

Đa dạng màu chóa và ánh sáng

Vỏ nhôm chất lượng cao, tai gài inox 
chống han rỉ

Thông số kỹ thuật

MÃ QUẢN LÝ QUANG THÔNG
(LM)

CÔNG SUẤT
(W)

CẮT LỖ
(MM)

ĐÓNG GÓI
(PCS)

GIÁ
(VNĐ)

ÁNH SÁNG KÍCH THƯỚC
(MM)

DL-MB-CC-D75-10  

DL-MB-CC-D75-10-DM

DL-MB-CC-D95-12  

DL-MB-CC-D95-12-DM

DL-MB-CC-D115-15

DL-MB-CC-D115-15-DM

10W

10W

12W

12W

15W

15W

850

850

1020

1020

1275

1275

6500K/4000K/3000K

ĐỔI MÀU

6500K/4000K/3000K

ĐỔI MÀU

6500K/4000K/3000K

ĐỔI MÀU

Φ88*H38

Φ88*H38

Φ110*H53

Φ110*H53

Φ135*H57

Φ135*H57

Φ75

Φ75

Φ95

Φ95

Φ115

Φ115

60

60

30

30

30

30

189.000

212.000

276.000

305.000

376.000

410.000

IP20 CRI > 90 AC165-250V
50/60Hz 30.000H 85-LM/W GÓC CHIẾU

60O
NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG

-20oC ~ 50oC

Ứng dụng thực tế

Cửa hàng Nhà ở Văn phòng

 Hạn chế ánh sáng xanh
gây hại mắt

Chip

RG1
6500 KMÀU CHÓA :  ĐEN/ TRẮNG

* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)ĐÈN ÂM TRẦN CHỐNG CHÓI ZEN
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ĐÈN ÂM TRẦN
CHỐNG CHÓI PROLUX-T

Màu chóa
CÔNG NGHỆ

AN TOÀN

CHÂN THỰC

HIỆU ỨNG
Công nghệ chống chói UGR<10

Góc chiếu 90° tạo ánh sáng tập trung

Không phát tia UV, tia hồng ngoại, 
không chứa thủy ngân – an toàn cho 
sức khỏe gia đình

Chỉ số hoàn màu cao (CRI ≥ 97) – 
Màu sắc chân thực, không gian 
sống động

Ưu điểm nổi bật

3000K4000K6500K

CHÓA VÀNG CHÓA TRẮNG CHÓA ĐEN

Thông số kỹ thuật

IP20 CRI 97 AC170-240V  Hạn chế ánh sáng xanh
gây hại mắt

Chip

RG1 >85Lm/W Vật liệu:
Nhôm đúc

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG
-20oC ~ 50oC

Ứng dụng thực tế

Cửa hàng Nhà ở Văn phòng

MÃ QUẢN LÝ QUANG THÔNG
(LM)

CÔNG SUẤT
(W)

CẮT LỖ
(MM)

ĐÓNG GÓI
(PCS)

GIÁ
(VNĐ)

ÁNH SÁNG KÍCH THƯỚC
(MM)

DL-MB-PR-T-D75-9-DE/TR/V

DL-MB-PR-T-D75-9-DE/TR/V-DM

DL-MB-PR-T-D75-10-DE/TR/V

DL-MB-PR-T-D75-10-DE/TR/V-DM

DL-MB-PR-T-D90-12-DE/TR/V

DL-MB-PR-T-D90-12-DE/TR/V-DM

9

9

10

10

12

12

765

765

850

850

1020

1020

3000K/4000K/6500K

ĐỔI MÀU

3000K/4000K/6500K

ĐỔI MÀU

3000K/4000K/6500K

ĐỔI MÀU

D100*H44

D100*H44

D122*H44

D122*H44

D122*H44

D122*H44

Ø75-90

Ø75-90

Ø90-110

Ø90-110

Ø90-110

Ø90-110

100

100

48

48

48

48

286.000

339.000

407.000

469.000

407.000

469.000
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Đèn LED âm trần chiếu điểm Maxben tập trung ánh 
sáng, làm nổi bật vật thể được chiếu sáng. Vật liệu chất 
lượng cao cùng lá tản nhiệt dày dặn giúp gia tăng tuổi 
thọ của đèn. Phù hợp cho showroom, nhà hàng, quán 
cà phê và cửa hàng trưng bày.

ĐÈN LED
ÂM TRẦN CHIẾU ĐIỂM



Ứng dụng thực tế

Cửa hàng Nhà ở Văn phòng

ĐÈN ÂM TRẦN
SPOTLIGHT ME

3000K4000K6500K

IP20 CRI > 95 AC85-265V
50/60Hz

 Hạn chế ánh sáng xanh
gây hại mắt

Chip

RG1 >85Lm/WNHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG
-20oC ~ 50oC

CÔNG NGHỆ

AN TOÀN

CHÂN THỰC

LINH HOẠT

Công nghệ chống chói UGR<10, tích 
hợp chức năng ẩn nguồn sáng và 
điều khiển ánh sáng

Ánh sáng tỏa theo góc chiếu linh hoạt 
15° - 36°, dễ dàng điều chỉnh theo nhu 
cầu sử dụng

Không phát tia UV, tia hồng ngoại, 
không chứa thủy ngân – an toàn cho 
sức khỏe gia đình

Chỉ số hoàn màu cao (CRI ≥ 95) – Màu 
sắc chân thực, không gian sống động

Ưu điểm nổi bật

6500 KGÓC CHIẾU : 15O/24O/36O/50OThông số kỹ thuật 6500 KMÀU CHÓA :  ĐEN/ TRẮNG

MÃ QUẢN LÝ QUANG THÔNG
(LM)

CÔNG SUẤT
(W)

CẮT LỖ
(MM)

ĐÓNG GÓI
(PCS)

GIÁ
(VNĐ)

ÁNH SÁNG KÍCH THƯỚC
(MM)

DL-MB-ME-D75-10

DL-MB-ME-D75-10-DM

DL-MB-ME-D75-12

DL-MB-ME-D75-12-DM

10

10

12

12

850

850

3000K/4000K/6500K

ĐỔI MÀU

Ø85×H75

Ø85×H75

Ø75

Ø75

36

36

199.000

259.000

1020

1020

3000K/4000K/6500K

ĐỔI MÀU

Ø85×H75

Ø85×H75

Ø75

Ø75

36

36

199.000

259.000

ĐÈN ÂM TRẦN SPOTLIGHT ME 27* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)



ĐÈN ÂM TRẦN
SPOTLIGHT PROLUX-SP2

3000K4000K6500K

CÔNG NGHỆ AN TOÀN

CHÂN THỰCLINH HOẠT

Công nghệ chống chói UGR<6 và 
tích hợp chức năng ẩn nguồn sáng 

Ánh sáng tỏa theo góc chiếu linh 
hoạt 15° - 36°, dễ dàng điều chỉnh 
theo nhu cầu sử dụng

Kiểu dáng nhỏ gọn, sang trọng, 
hòa hợp với mọi không gian từ 
hiện đại đến tối giản

Chỉ số hoàn màu cao (CRI ≥ 98) – 
Màu sắc chân thực, không gian 
sống động

Ưu điểm nổi bật Ứng dụng thực tế

Cửa hàng Nhà ở Văn phòng

Thông số kỹ thuật

MÃ QUẢN LÝ QUANG THÔNG
(LM)

CÔNG SUẤT
(W)

CẮT LỖ
(MM)

ĐÓNG GÓI
(PCS)

GIÁ
(VNĐ)

ÁNH SÁNG

DL-MB-SP2-D40-3

DL-MB-SP2-D40-5

DL-MB-SP2-D50-5

DL-MB-SP2-D50-7

DL-MB-SP2-D50-7-DM

DL-MB-SP2-D60-7

DL-MB-SP2-D60-7-DM

DL-MB-SP2-D60-10

DL-MB-SP2-D60-10-DM

DL-MB-SP2-D60-12

DL-MB-SP2-D60-12-DM

3

5

5

7

7

7

7

10

10

12

12

255

425

425

595

595

595

595

850

850

1020

1020

3000K/4000K/6500K

3000K/4000K/6500K

3000K/4000K/6500K

3000K/4000K/6500K

ĐỔI MÀU

3000K/4000K/6500K

ĐỔI MÀU

3000K/4000K/6500K

ĐỔI MÀU

3000K/4000K/6500K

ĐỔI MÀU

Ø40

Ø40

Ø50 

Ø50 

Ø50 

Ø60 

Ø60 

Ø60 

Ø60 

Ø60 

Ø60 

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

479.000

486.000

658.000

668.000 

731.000

805.000 

879.000

856.000 

957.000

867.000

957.000

6500 KGÓC CHIẾU : 15O/24O/36O

IP20 CRI 98 AC85-265V
50/60Hz

 Hạn chế ánh sáng xanh
gây hại mắt

Chip

RG1 >85Lm/W Vật liệu:
Nhôm đúc

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG
-20oC ~ 50oC

Ø45×H50

Ø45×H50

Ø55×H66

Ø55×H66 

Ø55×H66 

Ø70×H76

Ø70×H76

 Ø70×H76

 Ø70×H76

Ø70×H76

 Ø70×H76

KÍCH THƯỚC
(MM)

* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)ĐÈN ÂM TRẦN SPOTLIGHT PROLUX-SP2
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ĐÈN ÂM TRẦN
SPOTLIGHT PROLUX-SP7

Ưu điểm nổi bật

3000K4000K6500K

CÔNG NGHỆ AN TOÀN

CHÂN THỰCLINH HOẠT

Công nghệ chống chói UGR<6, tích 
hợp chức năng ẩn nguồn sáng và 
điều khiển ánh sáng

Ánh sáng tỏa theo góc chiếu linh 
hoạt 15° - 50°, dễ dàng điều chỉnh 
theo nhu cầu sử dụng

Không phát tia UV, tia hồng ngoại, 
không chứa thủy ngân – an toàn 
cho sức khỏe gia đình

Chỉ số hoàn màu cao (CRI ≥ 98) – 
Màu sắc chân thực, không gian 
sống động

Thông số kỹ thuật

MÃ QUẢN LÝ QUANG THÔNG
(LM)

CÔNG SUẤT
(W)

CẮT LỖ
(MM)

ĐÓNG GÓI
(PCS)

GIÁ
(VNĐ)

ÁNH SÁNG KÍCH THƯỚC
(MM)

DL-MB-SP7-D55A-5

DL-MB-SP7-D55A-7

DL-MB-SP7-D55A-7-DM

DL-MB-SP7-D55B-10

DL-MB-SP7-D55B-10-DM

DL-MB-SP7-D75A-10

DL-MB-SP7-D75A-10-DM

DL-MB-SP7-D75B-12

DL-MB-SP7-D75B-12-DM

DL-MB-SP7-D95A-12

DL-MB-SP7-D95A-12-DM

DL-MB-SP7-D75C-15

DL-MB-SP7-D95A-15

DL-MB-SP7-D95A-18

5

7

7

10

10

10

10

12

12

12

12

15

15

18

425

595

595

850

850

850

850

1020

1020

1020

1020

1275

1275

1530

3000K/4000K/6500K

3000K/4000K/6500K

ĐỔI MÀU

3000K/4000K/6500K

ĐỔI MÀU

3000K/4000K/6500K

ĐỔI MÀU

3000K/4000K/6500K

ĐỔI MÀU

3000K/4000K/6500K

ĐỔI MÀU

3000K/4000K/6500K

3000K/4000K/6500K

3000K/4000K/6500K

Ø65×H75

Ø65×H75

Ø65×H75

Ø65×H90 

Ø65×H90 

Ø85×H75

Ø85×H75

 Ø85×H90 

 Ø85×H90 

Ø105×H105

 Ø105×H105

 Ø85×H100

 Ø105×H105

 Ø105×H105

 Ø55

 Ø55

 Ø55

 Ø55

 Ø55

 Ø75

 Ø75

 Ø75

 Ø75

 Ø95

 Ø95

 Ø75

 Ø95

 Ø95

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

20

36

20

20

468.000

479.000

528.000

557.000

638.000

561.000

641.000

609.000

679.000

976.000

1.046.000

746.000

1.010.000

1.030.000

6500 KGÓC CHIẾU : 16O/24O/36O/50O

IP20 CRI 98 AC85-265V
50/60Hz

 Hạn chế ánh sáng xanh
gây hại mắt

Chip

RG1 >85Lm/W Vật liệu:
Nhôm đúc

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG
-20oC ~ 50oC

Ứng dụng thực tế

Cửa hàng Nhà ở Văn phòng

6500 KMÀU CHÓA :  ĐEN/ TRẮNG

ĐÈN ÂM TRẦN SPOTLIGHT PROLUX-SP7 29* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)



NĂM
3

BẢO HÀNHBẢO HÀNHBẢO HÀNHBẢO HÀNH

ĐÈN ÂM TRẦN
SPOTLIGHT PROLUX-SPX1

CÔNG NGHỆ

BỀN BỈ

CHÂN THỰC

LINH HOẠT

Công nghệ chống chói UGR<6 và 
tích hợp chức năng ẩn nguồn sáng 

Ánh sáng tỏa theo góc chiếu linh hoạt 
15° - 60°, dễ dàng điều chỉnh theo nhu 
cầu sử dụng

IP54 chống nước nhẹ, lắp đặt trong 
khu vực có độ ẩm cao.

Chỉ số hoàn màu cao (CRI ≥ 98) – Màu 
sắc chân thực, không gian sống động

Ưu điểm nổi bật

3000K4000K6500K

IP54 CRI 98 AC85-265V
50/60Hz

 Hạn chế ánh sáng xanh
gây hại mắt

Chip

RG1 >85Lm/W Vật liệu:
Nhôm đúc

MÃ QUẢN LÝ QUANG THÔNG
(LM)

CÔNG SUẤT
(W)

CẮT LỖ
(MM)

ĐÓNG GÓI
(PCS)

ÁNH SÁNG KÍCH THƯỚC
(MM)

DL-MB-SPX1-D75-7

DL-MB-SPX1-D75-7-DM

DL-MB-SPX1-D75-10

DL-MB-SPX1--D75-10-DM

595

595

850

850

3000K/4000K/6500K

ĐỔI MÀU

3000K/4000K/6500K

ĐỔI MÀU

Ø90×H55 

Ø90×H55 

Ø90×H55 

Ø90×H55 

 Ø75

 Ø75

 Ø75

 Ø75

36

36

36

36

722.000

772.000

773.000

854.000

Thông số kỹ thuật 6500 KGÓC CHIẾU : 15O/24O/36O/60O

GIÁ
(VNĐ)

7

7

10

10

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG
-20oC ~ 50oC

Ứng dụng thực tế

Cửa hàng Nhà ở Văn phòng

Phòng xông hơi Spa

6500 KMÀU CHÓA :  ĐEN/ TRẮNG

* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)ĐÈN ÂM TRẦN SPOTLIGHT PROLUX-SPX1

             

30



CÔNG NGHỆ

AN TOÀN

CHÂN THỰC

LINH HOẠT

Công nghệ chống chói UGR<6 và 
tích hợp chức năng ẩn nguồn sáng

Ánh sáng tỏa theo góc chiếu linh 
hoạt 15° - 55°, dễ dàng điều chỉnh 
theo nhu cầu sử dụng

Không phát tia UV, tia hồng ngoại, 
không chứa thủy ngân – an toàn 
cho sức khỏe gia đình

Chỉ số hoàn màu cao (CRI ≥ 98) – Màu 
sắc chân thực, không gian sống động

Ưu điểm nổi bật

IP20 CRI 98 AC85-265V
50/60Hz

 Hạn chế ánh sáng xanh
gây hại mắt

Chip

RG1 >85Lm/W Vật liệu:
Nhôm đúc

MÃ QUẢN LÝ QUANG THÔNG
(LM)

CÔNG SUẤT
(W)

CẮT LỖ
(MM)

ĐÓNG GÓI
(PCS)

GIÁ
(VNĐ)ÁNH SÁNG KÍCH THƯỚC

(MM)

DL-MB-SPH1-D90

DL-MB-SPH1-D90-10-DM

DL-MB-SPH1-D90-12

DL-MB-SPH1-D90-12-DM

10

10

12

12

850

850

1020

1020

3000K/4000K/6500K

ĐỔI MÀU

3000K/4000K/6500K

ĐỔI MÀU

Ø98×H60

Ø98×H60 

Ø98×H60 

Ø98×H60 

 Ø85-90

 Ø85-90

 Ø85-90

 Ø85-90

20

20

20

20

719.000

800.000

729.000

810.000

Thông số kỹ thuật

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG
-20oC ~ 50oC

Ứng dụng thực tế

Cửa hàng Nhà ở Văn phòng

6500 KGÓC CHIẾU : 24O/36O/55O 6500 KMÀU CHÓA :  ĐEN/ TRẮNG

3000K4000K6500K

ĐÈN ÂM TRẦN
SPOTLIGHT PROLUX-SPH1

ĐÈN ÂM TRẦN SPOTLIGHT PROLUX-SPH1 31* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)



ĐÈN ÂM TRẦN
SPOTLIGHT PROLUX-TT

CÔNG NGHỆ AN TOÀN

CHÂN THỰCLINH HOẠT

Công nghệ chống chói UGR<6, 
tích hợp chức năng ẩn nguồn sáng 
và điều khiển ánh sáng

Ánh sáng tỏa theo góc chiếu linh 
hoạt 15° - 50°, dễ dàng điều chỉnh 
theo nhu cầu sử dụng

Không phát tia UV, tia hồng ngoại, 
không chứa thủy ngân – an toàn 
cho sức khỏe gia đình

(Phiên bản bát tròn)

Chỉ số hoàn màu cao (CRI ≥ 98) – 
Màu sắc chân thực, không gian 
sống động

Ưu điểm nổi bật

3000K4000K6500K

6500 KGÓC CHIẾU : 15O/24O/36O/50O

IP20 CRI 98 AC85-265V
50/60Hz

 Hạn chế ánh sáng xanh
gây hại mắt

Chip

RG1 >85Lm/W Vật liệu:
Nhôm đúc

Thông số kỹ thuật

MÃ QUẢN LÝ QUANG THÔNG
(LM)

CÔNG SUẤT
(W)

CẮT LỖ
(MM)

ĐÓNG GÓI
(PCS)

GIÁ
(VNĐ)

ÁNH SÁNG KÍCH THƯỚC
(MM)

DL-MB-SP-R-D80-7

DL-MB-SP-R-D80-7-DM

DL-MB-SP-R-D80-10

DL-MB-SP-R-D80-10-DM

DL-MB-SP-R-D80-12

DL-MB-SP-R-D80-12-DM

DL-MB-SP-R-D100-15

DL-MB-SP-R-D100-18

7

7

10

10

12

12

15

18

595

595

850

850

1020

1020

1275

1530

3000K/4000K/6500K

ĐỔI MÀU

3000K/4000K/6500K

ĐỔI MÀU

3000K/4000K/6500K

ĐỔI MÀU

3000K/4000K/6500K

3000K/4000K/6500K

D89*H97

D89*H97

D89*H97

D89*H97

D89*H97

D89*H97

D110*H117

D110*H117

Ø80

Ø80

Ø80

Ø80

Ø80

Ø80

Ø100

Ø100

30

30

30

30

30

30

30

30

694.000

765.000

735.000

854.000

763.000

854.000

1.020.000

1.040.000

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG
-20oC ~ 50oC

6500 KMÀU CHÓA :  ĐEN/ TRẮNG

Ứng dụng thực tế

Cửa hàng Nhà ở Văn phòng

* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)ĐÈN ÂM TRẦN SPOTLIGHT PROLUX-TT

             

32



LINH HOẠT

IP20 CRI98

(Phiên bản bát đôi)

ĐÈN ÂM TRẦN
SPOTLIGHT PROLUX-TT 

CÔNG NGHỆ AN TOÀN

CHÂN THỰC

Công nghệ chống chói UGR<6, 
tích hợp chức năng ẩn nguồn sáng 
và điều khiển ánh sáng

Ánh sáng tỏa theo góc chiếu linh 
hoạt 15° - 50°, dễ dàng điều chỉnh 
theo nhu cầu sử dụng

Không phát tia UV, tia hồng ngoại, 
không chứa thủy ngân – an toàn 
cho sức khỏe gia đình

Chỉ số hoàn màu cao (CRI ≥ 98) – 
Màu sắc chân thực, không gian 
sống động

Ưu điểm nổi bật

3000K4000K6500K

AC85-265V
50/60Hz

 Hạn chế ánh sáng xanh
gây hại mắt

Chip

RG1 >85Lm/W Vật liệu:
Nhôm đúc

Thông số kỹ thuật

MÃ QUẢN LÝ QUANG THÔNG
(LM)

CÔNG SUẤT
(W)

CẮT LỖ
(MM)

ĐÓNG GÓI
(PCS)

GIÁ
(VNĐ)

ÁNH SÁNG KÍCH THƯỚC
(MM)

DL-MB-SP-S2-D80-7

DL-MB-SP-S2-D80-10

DL-MB-SP-S2-D100-12

7

10

12

595

850

1020

3000K/4000K/6500K

3000K/4000K/6500K

ĐỔI MÀU

D170*R90*C97

D170*R90*C98

D210*R115*C117

D155*R80

D155*R80

D190*R100

15

15

15

1.499.000

1.602.000

LIÊN HỆ

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG
-20oC ~ 50oC

CRI 98

Ứng dụng thực tế

Cửa hàng Nhà ở Văn phòng

6500 KGÓC CHIẾU : 15O/24O/36O/50O 6500 KMÀU CHÓA :  ĐEN/ TRẮNG

ĐÈN ÂM TRẦN SPOTLIGHT PROLUX-TT 33* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)



ĐÈN LED 
RỌI RAY
Đèn rọi ray sử dụng hệ thanh ray Maxben linh hoạt, cho phép dễ 
dàng trượt, xoay và điều chỉnh vị trí chiếu sáng theo nhu cầu từng 
không gian mà không cần tháo lắp phức tạp. Ánh sáng chiếu 
điểm sắc nét, chỉ số hoàn màu cao giúp nổi bật vẻ đẹp của sản 
phẩm, nội thất và các chi tiết trang trí một cách tinh tế. Đây là lựa 
chọn lý tưởng cho cửa hàng, showroom, phòng trưng bày hay bất 
kỳ không gian nào cần sự linh hoạt trong bố trí ánh sáng.



PHỤ KIỆN
ĐÈN LED RỌI RAY

MÃ QUẢN LÝMÃ QUẢN LÝ GIÁ
(VNĐ)

MÔ TẢ

132.000

198.000

290.000

50.000

82.000

105.000

37.000

CHIỀU DÀI 1M

CHIỀU DÀI 1.5M

CHIỀU DÀI 2M

2 ĐẦU NỐI

3 ĐẦU NỐI

4 ĐẦU NỐI

2 ĐẦU NỐI THẲNG

PK-MB-NR2-D/T

PK-MB-NR3-D/T

PK-MB-NR4-D/T

PK-MB-NRT-D/T

PK-MB-TR-1M-D/T

PK-MB-TR-1.5M-D/T

PK-MB-TR-2M-D/T

PK-MB-NR2-D/T

PK-MB-NR3-D/T

PK-MB-NR4-D/T

PK-MB-NRT-D/T

Thông số kỹ thuật

BẢO HÀNH

2
NĂM

PHỤ KIỆN
ĐÈN LED RỌI RAY

MÃ QUẢN LÝMÃ QUẢN LÝ GIÁ
(VNĐ)

MÔ TẢ

132.000

198.000

290.000

50.000

82.000

105.000

37.000

CHIỀU DÀI 1M

CHIỀU DÀI 1.5M

CHIỀU DÀI 2M

2 ĐẦU NỐI

3 ĐẦU NỐI

4 ĐẦU NỐI

2 ĐẦU NỐI THẲNG

PK-MB-NR2-D/T

PK-MB-NR3-D/T

PK-MB-NR4-D/T

PK-MB-NRT-D/T

PK-MB-TR-1M-D/T

PK-MB-TR-1.5M-D/T

PK-MB-TR-2M-D/T

PK-MB-NR2-D/T

PK-MB-NR3-D/T

PK-MB-NR4-D/T

PK-MB-NRT-D/T

Thông số kỹ thuật

PHỤ KIỆN

BẢO HÀNH

2
NĂM

* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
             

ĐÈN LED R�I RAY PHỤ KIỆN40 ĐÈN LED TRỤ HAPPY 35* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)



Đèn LED ống bơ Maxben nhỏ gọn, dễ lắp đặt, ánh sáng tập 
trung. Giúp tạo điểm nhấn nội thất, tiết kiệm điện, nâng cao tính 
thẩm mỹ. Lý tưởng cho ban công, hành lang, phòng khách hoặc 
không gian trang trí.

ĐÈN 
ỐNG BƠ 

PHỤ KIỆN
ĐÈN LED RỌI RAY

MÃ QUẢN LÝMÃ QUẢN LÝ GIÁ
(VNĐ)

MÔ TẢ

132.000

198.000

290.000

50.000

82.000

105.000

37.000

CHIỀU DÀI 1M

CHIỀU DÀI 1.5M

CHIỀU DÀI 2M

2 ĐẦU NỐI

3 ĐẦU NỐI

4 ĐẦU NỐI

2 ĐẦU NỐI THẲNG

PK-MB-NR2-D/T

PK-MB-NR3-D/T

PK-MB-NR4-D/T

PK-MB-NRT-D/T

PK-MB-TR-1M-D/T

PK-MB-TR-1.5M-D/T

PK-MB-TR-2M-D/T

PK-MB-NR2-D/T

PK-MB-NR3-D/T

PK-MB-NR4-D/T

PK-MB-NRT-D/T

Thông số kỹ thuật

PHỤ KIỆN

BẢO HÀNH

2
NĂM

* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
             

ĐÈN LED R�I RAY PHỤ KIỆN40



6500K 3000K4200K

Vật liệu:
ALUMIUMIP20 CRI > 80 AC170-240V

50/60Hz 20.000H GÓC CHIẾU
110O

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG
-20oC ~ 50oC

BỀN BỈ 

HIỆN ĐẠI

AN TOÀN

Ánh sáng trung thực, không có hiện 
tượng giảm sáng

Trang bị dây cáp bảo vệ đảm bảo 
an toàn khi sử dụng

Thiết kế mới, phù hợp với nhiều không 
gian thiết kế

Ưu điểm nổi bật

Thông số kỹ thuật

MÃ QUẢN LÝ QUANG THÔNG
(LM)

CÔNG SUẤT
(W)

KÍCH THƯỚC
(MM)

ĐÓNG GÓI
(PCS)

GIÁ
(VNĐ)

ÁNH SÁNG

OB-MB-9-T/D

OB-MB-9-T/D-DM

OB-MB-12-T/D

OB-MB-12-T/D-DM

6500K/4200K/3000K

ĐỔI MÀU

6500K/4200K/3000K

ĐỔI MÀU

Ø95*H68

Ø95*H68

Ø120*H70

Ø120*H70

9

9

12

12

600

600

920

920

48

48

36

36

271.000

292.000

340.000

361.000

ĐÈN LED
BƠ TỎA

6500 KCHÓA : ĐEN/TRẮNG

Ứng dụng thực tế

Cửa hàng Nhà ở Văn phòng

BẢO HÀNH

2
NĂM

ĐÈN LED TRỤ HAPPY 37* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)



6500K 3000K4200K

CÔNG NGHỆ MỚI

TIỆN DỤNG

NĂNG SUẤT

Gắn nổi trần hoặc treo thả, phù 
hợp với nhiều kiểu trần

Thiết kế gờ nổi tinh tế, khác biệt 
và đầy phong cách

Chỉ số hoàn màu cao (CRI ≥ 95) – 
Màu sắc chân thực, không gian 
sống động

Ưu điểm nổi bật

ĐÈN LED
ỐNG BƠ COB-S

VỎ TRẮNGVỎ ĐEN

Thông số kỹ thuật

OB-MB-COB-S-DE/TR-D98-10

OB-MB-COB-S-DE/TR-D98-
10-DM

OB-MB-COB-S-DE/TR-D98-12

OB-MB-COB-S--DE/TR-D98-
12-DM

OB-MB-COB-S-DE/TR-D120-15

OB-MB-COB-S-DE/TR-D120-18

3000K/4000K/6500K

ĐỔI MÀU

3000K/4000K/6500K

ĐỔI MÀU

3000K/4000K/6500K

3000K/4000K/6500K

Φ98*H45

Φ98*H45

Φ98*H45

Φ98*H45

Φ120*H55

Φ120*H55

10

10

12 

12 

15 

18 

850

850

1020

1020

1275

1530

48

48

48

48

48

48

459.000

559.000

479.000

579.000

669.000

699.000

MÃ QUẢN LÝ QUANG THÔNG
(LM)

CÔNG SUẤT
(W)

KÍCH THƯỚC
(MM)

ĐÓNG GÓI
(PCS)

GIÁ
(VNĐ)

ÁNH SÁNG

6500 KGÓC CHIẾU : 24O/36O/60O 6500 KCHÓA : ĐEN/TRẮNG

IP20 CRI > 95 AC85-265V
50/60Hz

 Hạn chế ánh sáng xanh
gây hại mắt

Chip

RG1 >85Lm/WNHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG
-20oC ~ 50oC

Ứng dụng thực tế

Ban côngCửa hàng Nhà ở

* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)ĐÈN LED BULB 

             

38



6500K 3000K4200K

CHÂN THỰC

LINH HOẠT

Chỉ số hoàn màu cao (CRI ≥ 95) – 
Màu sắc chân thực, không gian 
sống động

Gắn nổi trần hoặc treo thả, phù 
hợp với nhiều kiểu trần

Ưu điểm nổi bật

ĐÈN LED
ỐNG BƠ COB-H

Màu vỏ

VỎ TRẮNG VỎ ĐEN

Thông số kỹ thuật

OB-MB-COB-H-DE/
TR-D80-10

OB-MB-COB-H-DE
/TR-D80-10-DM

OB-MB-COB-H-DE/
TR-D80-12

OB-MB-COB-H-DE/
TR-D80-12-DM

OB-MB-COB-H-DE/
TR-D100-15

OB-MB-COB-H-DE/
TR-D100-18

3000K/4000K/6500K

ĐỔI MÀU

3000K/4000K/6500K

ĐỔI MÀU

3000K/4000K/6500K

3000K/4000K/6500K

10 

10 

12 

12 

15 

18 

850

850

1020

1020

1275

1530

36

36

36

36

36

36

459.000

559.000

479.000

579.000

599.000

629.000

MÃ QUẢN LÝ QUANG THÔNG
(LM)

CÔNG SUẤT
(W)

KÍCH THƯỚC
(MM)

ĐÓNG GÓI
(PCS)

GIÁ
(VNĐ)

ÁNH SÁNG

6500 KGÓC CHIẾU : 15O/24O/36O/50O 6500 KCHÓA : ĐEN/TRẮNG

IP20 CRI>95 AC85-265V
50/60Hz

 Hạn chế ánh sáng xanh
gây hại mắt

Chip

RG1 >85Lm/WNHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG
-20oC ~ 50oC

Φ80*H85

Φ80*H85

Φ80*H85

Φ80*H85

Φ100*H90

Φ100*H90

Ứng dụng thực tế

Ban côngCửa hàng Nhà ở

ĐÈN LED TRỤ HAPPY 39* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)



DÂY LED
24V
Dây LED 24V Maxben tiết kiệm điện, ánh sáng ổn định, dễ 
uốn cong theo thiết kế. Tuổi thọ cao, không gây nóng, an 
toàn khi sử dụng. Phù hợp cho trang trí nội thất, hắt trần, tủ kệ.



IP20 CRI > 80 DC.24V 25.000H 100Lm/WThông số kỹ thuật

MÃ QUẢN LÝ CÔNG SUẤT
(W)

GIÁ
(VNĐ/M)

ÁNH SÁNG

LD-MB-2835-120P-24V
IP20-SMD-T/V/4K 10 3000K/4000K/

6500K

KÍCH THƯỚC
BẢN MẠCH (MM)

SL hạt LED
(LED/M)

VẬT LIỆU
BẢN MẠCH

ĐÓNG GÓI
(M/Cuộn)

8 56.000ĐỒNG 2 LỚP120 5

Thông số kỹ thuật

MÃ QUẢN LÝ CÔNG SUẤT
(W)

GIÁ
(VNĐ/M)

ÁNH SÁNG

LD-MB-320P-24V
IP20-COB-T/V/4K

10 3000K/4000K/
6500K

KÍCH THƯỚC
BẢN MẠCH (MM)

SL hạt LED
(LED/M)

VẬT LIỆU
BẢN MẠCH

ĐÓNG GÓI
(M/Cuộn)

8 99.000ĐỒNG 2 LỚP320 5

Thông số kỹ thuật

MÃ QUẢN LÝ CÔNG SUẤT
(W)

KÍCH THƯỚC
(MM)

GIÁ
(VNĐ)

DÒNG ĐIỆN RA
(A)

NG-MB-24V-60

NG-MB-24V-100

NG-MB-24V-150

NG-MB-24V-200

NG-MB-24V-300

NG-MB-24V-400

60

100

150

200

300

400

120*36*23

146*48*23

161*48*23

183*48*23

215*48*23

215*48*23

2.50

4.20

6.25

8.30

12.50

16.70

265.000

331.000

347.000

364.000

463.000

545.000

INPUT AC185-260V
50/60Hz OUTPUT DC.24V

DÂY LED
24V SMD

DÂY LED
24V COB

NGUỒN DÂY LED
24V

3000K4000K6500K

3000K4000K6500K

IP20 CRI > 90 DC.24V 100Lm/WNHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG
-20oC ~ 50oC

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG
-20oC ~ 40oC

DÂY LED 41* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)



DÂY LED
220V
Dây LED 220V Maxben độ sáng cao, chống nước IP65, dễ lắp đặt. 
Tiết kiệm điện, độ bền cao, phù hợp cho hắt trần, trang trí nội thất, 
biển quảng cáo, sân vườn và không gian ngoài trời, giúp không gian 
trở nên nổi bật và thu hút hơn.



Cửa hàng Nhà ở Văn phòng Nhà xưởng Kho bãi

Ứng dụng thực tế

DÂY LED
HAPPY

6500K 3000K BLUE4000K

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG
-20oC ~ 40oCIP65 CRI > 80 DC220V 20.000H ~100Lm/W

11W/m

Thông số kỹ thuậtThông số kỹ thuật

LD2-MB-HP-2835-180B-T/V/4K/XD

LD-MB-HP-2835-120B-TV/XV

LD-MB-5730-220-DM

LD2-MB-HP-2835-180B-T/V/4K/XD

LD-MB-HP-2835-120B-TV/XV

LD-MB-5730-220-DM

6500K/4000K/3000K
/BLUE

ĐỔI MÀU 

TRẮNG VÀNG/
XANH VÀNG

(6500K/4000K/3000K)

1100

1100

950

100

100

50

42.000

62.000

LIÊN HỆ

20

100

100

MÃ QUẢN LÝMÃ QUẢN LÝ QUANG THÔNG
(LM/M)

220V.DC

220V.DC

220V.DC

ĐIỆN ÁP

11

11

9.5

CÔNG SUẤT
(W/M)

ĐÓNG GÓI
(M/CUỘN)

GIÁ
(VNĐ/M)

ĐOẠN CẮT
(CM/CUT)

ÁNH SÁNG

BẢO HÀNH

2
NĂM

DÂY LED HAPPY 43* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)



Thông số kỹ thuậtThông số kỹ thuật

MÃ QUẢN LÝMÃ QUẢN LÝSẢN PHẨMSẢN PHẨM

GIÁ
(VNĐ)

PHỤ KIỆN
DÂY LED 220V

MÔ TẢ

DÂY LED 5730

DÂY LED 3 HÀNG 

DÂY LED HAPPY

PK-MB-DB-5730-220

PK-MB-CK-5730-220

PK-MB-DN-5730-220

PK-MB-Z-5730-DM

PK-MB-DB-5730-220

PK-MB-CK-5730-220

PK-MB-DN-5730-220

PK-MB-Z-5730-DM

PK-MB-DG2-HP-2835-220

PK-MB-DB2-HP-2835-220

PK-MB-DN2-HP-2835-220

PK-MB-DN2-HP-2835-220-DM

PK-MB-ZN2-HP-2835-180b

PK-MB-ZN2-HP-2835-120b-3M

PK-MB-ZN2-HP-2835-120b-5M

PK-MB-DG2-HP-2835-220

PK-MB-DB2-HP-2835-220

PK-MB-DN2-HP-2835-220

PK-MB-DN2-HP-2835-220-DM

PK-MB-ZN2-HP-2835-180b

PK-MB-ZN2-HP-2835-120b-3M

PK-MB-ZN2-HP-2835-120b-5M

PK-MB-DG-2835-220

PK-MB-DB-2835-220

PK-MB-CK-2835-220

PK-MB-DN-2835-220

PK-MB-ZN3-2835-180b

PK-MB-DG-2835-220

PK-MB-DB-2835-220

PK-MB-CK-2835-220

PK-MB-DN-2835-220

PK-MB-ZN3-2835-180b

GIÁ
(VNĐ/M)

ĐẦU BỊT

CHÂN KIM

ĐẦU NỐI

BỘ NGUỒN

2.500

8.000

12.000

149.000

ĐAI GẮN

ĐẦU BỊT

CHÂN KIM

ĐẦU NỐI

BỘ NGUỒN

2.500

2.500

5.000

12.000

46.000

ĐAI GẮN

ĐẦU BỊT

ĐẦU NỐI

ĐẦU NỐI ĐỔI MÀU

BỘ NGUỒN

BỘ NGUỒN 3 CHẾ ĐỘ

BỘ NGUỒN 5 CHẾ ĐỘ

2.500

2.500

12.000

12.000

42.000

77.000

83.000

BẢO HÀNH

2
NĂM

* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)PHỤ KIỆN DÂY LED
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Đèn LED ốp trần Maxben  thiết kế tinh tế, mang đến ánh 
sáng ổn định và tiết kiệm điện. Dễ lắp đặt, không nhấp 
nháy, giúp làm nổi bật không gian, tạo cảm giác rộng rãi 
và hiện đại. Phù hợp cho căn hộ, khách sạn, văn phòng 
và nhiều không gian sống khác.

ĐÈN LED
ỐP TRẦN



MÃ QUẢN LÝMÃ QUẢN LÝ QUANG THÔNG
(LM)

CÔNG SUẤT
(W)

ĐÓNG GÓI
(PCS)

KÍCH THƯỚC
(MM)

GIÁ
(VNĐ)

ÁNH SÁNG

HIỆN ĐẠI     

BỀN BỈ

ỔN ĐỊNH

CHẤT LƯỢNG
Ánh sáng mịn, không chói

Vỏ trắng hiện đại, tinh tế

Vỏ thân nhựa bền bỉ, gọn nhẹ

Dải điện áp hoạt động rộng

Ưu điểm nổi bật

ĐÈN ỐP TRẦN
HAPPY

6500K 3000K4000K

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG
-20oC ~ 40oC

Vật liệu:
PLASTICIP20 CRI > 80 AC 170-240V

50/60Hz 20.000H

Thông số kỹ thuậtThông số kỹ thuật

147.000

204.000

317.000

154.000

219.000

377.000

60

40

20

60

40

20

6500K/4000K/3000K

6500K/4000K/3000K

6500K/4000K/3000K

6500K/4000K/3000K

6500K/4000K/3000K

6500K/4000K/3000K

1620

2160

3240

1620

2160

3240

18

24

36

18

24

36

OP-MB-HPT-18

OP-MB-HPT-24

OP-MB-HPT-36

OP-MB-HPV-18

OP-MB-HPV-24

OP-MB-HPV-36

Ø163*H30

Ø200*H32

Ø280*H32

160*160*H30

204*204*H30

278*278*H30

BẢO HÀNH

2
NĂM

Ứng dụng thực tế

Cửa hàng Nhà ở Văn phòng

* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)ĐÈN ỐP TRẦN HAPPY
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ĐÈN ỐP TRẦN
TRÀN VIỀN

6500K 4000K

TINH TẾ

DỄ DÀNG

CHẤT LƯỢNG

CHUẨN XÁC
CRI>90 giúp tái tạo màu sắc không gian chân thật

Thiết kế viền siêu mỏng hiện đại - tinh tế

Bộ kết nối dạng Module tiện lợi

Chất liệu nhựa chất lượng cao chống ố vàng

Ưu điểm nổi bật

Thông số kỹ thuậtThông số kỹ thuật

245.000

309.000

30

20

6500K/4000K

6500K/4000K

970

1770

15

24

OP-MB-TVT/TVD-15

OP-MB-TVT/TVD-24

Ø230*H52

Ø300*H52

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG
-20oC ~ 40oC

Vật liệu:
PLASTICIP44 CRI > 90 AC 165-250V

50/60Hz 20.000H

MÃ QUẢN LÝMÃ QUẢN LÝ QUANG THÔNG
(LM)

CÔNG SUẤT
(W)

ĐÓNG GÓI
(PCS)

KÍCH THƯỚC
(MM)

GIÁ
(VNĐ)

ÁNH SÁNG

BẢO HÀNH

2
NĂM

Ứng dụng thực tế

Cửa hàng Nhà ở Văn phòng

ĐÈN ỐP TRẦN TRÀN VIỀN 47* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)



6500K 3000K

ĐÈN ỐP TRẦN
CLASSIC

BỀN BỈ     

THUẬN TIỆN

ỔN ĐỊNH

CHẤT LƯỢNG
Ánh sáng đều và trung thực

Thân vỏ hợp kim nhôm kết hợp 
sơn tĩnh điện

Dễ dàng lắp đặt nhờ jack kết nối

Nhờ bộ nguồn chất lượng cao

Ưu điểm nổi bật

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG
-20oC ~ 40oC

Vật liệu:
ALUMIUMIP20 CRI > 80 AC 170-240V

50/60Hz 20.000H

Thông số kỹ thuậtThông số kỹ thuật

OP-MB-CLT-12

OP-MB-CLT-18

OP-MB-CLT-24

OP-MB-CLV-12

OP-MB-CLV-18

OP-MB-CLV-24

Ø173*H32

Ø222*H32

Ø300*H32

173*173*H32

222*222*H32

300*300*H32

12

18

24

12

18

24

780

1260

1800

780

1260

1800

20

20

10

20

20

10

215.000

281.000

361.000

215.000

292.000

372.000

6500K/3000K

6500K/3000K

6500K/3000K

6500K/3000K

6500K/3000K

6500K/3000K

MÃ QUẢN LÝMÃ QUẢN LÝ QUANG THÔNG
(LM)

CÔNG SUẤT
(W)

ĐÓNG GÓI
(PCS)

KÍCH THƯỚC
(MM)

GIÁ
(VNĐ)

ÁNH SÁNG

BẢO HÀNH

2
NĂM

Cửa hàng Nhà ở Văn phòng Nhà Xưởng

Ứng dụng thực tế

 Hạn chế ánh sáng xanh
gây hại mắt

Chip

RG1

* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)ĐÈN ỐP TRẦN CLASSIC
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6500K 3000K4000K

ĐÈN ỐP TRẦN
PLUSH TRÒN

HIỆN ĐẠI

ỔN ĐỊNH

ĐỘ BỀN CAO

HIỆU QUẢ
Ánh sáng đều và có trung thực cao

Khung gờ nối tạo điểm nhấn

Bộ nguồn ổn định dải điện áp rộng 
AC85-265V

Thân vỏ hợp kim nhôm dày dặn 
bền bỉ

Ưu điểm nổi bật

Thông số kỹ thuậtThông số kỹ thuật

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG
-20oC ~ 50oC

Vật liệu:
ALUMIUMIP20 CRI > 80 AC 85-265V

50/60Hz 20.000H

163.000

205.000

234.000

268.000

299.000

340.000

479.000

589.000

OP-MB-PLTD-6-T/V

OP-MB-PLTD-6-DM

OP-MB-PLTD-12-T/V

OP-MB-PLTD-12-DM

OP-MB-PLTD-18-T/V

OP-MB-PLTD-18-DM

OP-MB-PLTD-24-T/V

OP-MB-PLTD-24-DM

6500K/3000K

ĐỔI MÀU

6500K/3000K

ĐỔI MÀU

6500K/3000K

ĐỔI MÀU

6500K/3000K

ĐỔI MÀU

Ø115*H40

Ø115*H40

Ø165*H40

Ø165*H40

Ø210*H40

Ø210*H40

Ø285*H40

Ø285*H40

6

6

12

12

18

18

24

24

390

390

960

960

1620

1620

2160

2160

50

50

30

30

20

20

20

20

MÃ QUẢN LÝMÃ QUẢN LÝ QUANG THÔNG
(LM/M)

CÔNG SUẤT
(W/M)

ĐÓNG GÓI
(PCS)

KÍCH THƯỚC
(MM)

GIÁ
(VNĐ)

ÁNH SÁNG

Cửa hàng Nhà ở Văn phòng Nhà Xưởng

Ứng dụng thực tế

ĐÈN ỐP TRẦN PLUSH TRÒN 49* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)



Thông số kỹ thuậtThông số kỹ thuật

6500K 3000K4000K

ĐÈN ỐP TRẦN
PLUSH VUÔNG

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG
-20oC ~ 50oC

Vật liệu:
ALUMIUMIP20 CRI > 80 AC 85-265V

50/60Hz 20.000H

6500K/3000K

ĐỔI MÀU

6500K/3000K

ĐỔI MÀU

6500K/3000K

ĐỔI MÀU

6500K/3000K

ĐỔI MÀU

115*115*H40

115*115*H40

165*165*H40

165*165*H40

210*210*H40

210*210*H40

285*285*H40

285*285*H40

390

390

960

960

1620

1620

2160

2160

50

50

30

30

20

20

20

20

174.000

218.000

241.000

272.000

316.000

363.000

484.000

615.000

OP-MB-PLVD-6-T/V

OP-MB-PLVD-6-DM

OP-MB-PLVD-12-T/V

OP-MB-PLVD-12-DM

OP-MB-PLVD-18-T/V

OP-MB-PLVD-18-DM

OP-MB-PLVD-24-T/V

OP-MB-PLVD-24-DM

6

6

12

12

18

18

24

24

MÃ QUẢN LÝMÃ QUẢN LÝ QUANG THÔNG
(LM)

CÔNG SUẤT
(W)

ĐÓNG GÓI
(PCS)

KÍCH THƯỚC
(MM)

GIÁ
(VNĐ)

ÁNH SÁNG

HIỆN ĐẠI

ỔN ĐỊNH

ĐỘ BỀN CAO

HIỆU QUẢ
Ánh sáng đều và có trung thực cao

Khung gờ nối tạo điểm nhấn

Bộ nguồn ổn định dải điện áp rộng 
AC85-265V

Thân vỏ hợp kim nhôm dày dặn 
bền bỉ

Ưu điểm nổi bật

Cửa hàng Nhà ở Văn phòng Nhà Xưởng

Ứng dụng thực tế

* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)ĐÈN ỐP TRẦN PLUSH VUÔNG
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ĐÈN PHA
LED
Đèn pha LED Maxben công suất lớn, chiếu sáng rộng, khả năng chống 
nước cao IP65. Độ bền cao, tiết kiệm điện, hoạt động bền bỉ trong điều kiện 
thời tiết khắc nghiệt. Thích hợp cho sân vườn, nhà kho, bãi xe, biển quảng 
cáo ngoài trời và công trình xây dựng.



6500K

6500K

6500K/3000K

6500K/3000K

3000K

6500K

6500K

D108*R81*C24

D143*R108*C24

D187*R140*C24

D217*R163*C26

D287*R225*C32

D328*R275*C35

D382*R317*C35

800

1600

2400

4000

8000

12000

16000

60

40

30

20

10

5

5

169.000

239.000

339.000

489.000

999.000

1.699.000

2.399.000

PH-MB-N10

PH-MB-N20

PH-MB-N30

PH-MB-N50

PH-MB-N100

PH-MB-N150

PH-MB-N200

10

20

30

50

100

150

200

Vật liệu:
ALUMIUM

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG
-20oC ~ 50oC

GÓC CHIẾU
120oIP65 CRI > 70 AC 185-240V

50/60Hz 30.000H

6500K 3000K

ĐÈN PHA
LED

MÃ QUẢN LÝMÃ QUẢN LÝ QUANG THÔNG
(LM)

CÔNG SUẤT
(W)

ĐÓNG GÓI
(PCS)

KÍCH THƯỚC
(MM)

GIÁ
(VNĐ)

ÁNH SÁNG

TUỔI THỌ CAO     

BỀN NHẸ

LINH HOẠT

THÔNG MINH
Sử dụng van cân bằng thoát hơi ẩm

Chip led có tuổi thọ lên tới 30.000H

Kết hợp nhôm kính dễ dàng thi công

Phù hợp lắp đặt ở nhiều không gian

Ưu điểm nổi bật

Thông số kỹ thuậtThông số kỹ thuật

Cổng vào Sân vườn Đường phố

Ứng dụng thực tế

* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)ĐÈN PHA LED

             

52



ĐÈN PHA LED V2 53* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)

6500K 3000K4000K

ĐÈN PHA
LED V2

SIÊU SÁNG

NHỎ GỌN

TIỆN DỤNG

THÔNG MINH
Sử dụng van điều áp chống đọng nước

Chip LED cho hiệu suất 120LM/W

Thiết kế thông minh, vỏ nhôm gọn nhẹ

Kết nối Module dễ dàng tháo lắp bảo trì

Ưu điểm nổi bật

199.000

259.000

359.000

499.000

849.000

1.099.000

1.499.000

2.199.000

50

20

20

20

20

10

10

5

D94*R73*C26

D112*R86*C30

D147*R113*C32

D180*R140*C35

D229*R175*C37

D267*R221*C39

D312*R237*C41

D368*R271*C46

6500K/3000K

6500K/4000k/3000K

6500K/3000K

6500K/4000k/3000K

6500K/4000k/3000K

6500K

6500K

6500K

Vật liệu:
ALUMIUM

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG
-20oC ~ 50oC

GÓC CHIẾU
120oIP65 CRI > 80 AC 160-250V

50/60Hz 30.000H

Thông số kỹ thuậtThông số kỹ thuật

MÃ QUẢN LÝMÃ QUẢN LÝ QUANG THÔNG
(LM)

CÔNG SUẤT
(W)

ĐÓNG GÓI
(PCS)

KÍCH THƯỚC
(MM)

GIÁ
(VNĐ)

ÁNH SÁNG

1200

2400

3600

6000

12000

18000

24000

36000

PH-MB-PV2-10

PH-MB-PV2-20

PH-MB-PV2-30

PH-MB-PV2-50

PH-MB-PV2-100

PH-MB-PV2-150

PH-MB-PV2-200

PH-MB-PV2-300

10

20

30

50

100

150

200

300

Cổng vào Sân vườn Đường phố

Ứng dụng thực tế



ĐÈN 
NĂNG LƯỢNG
MẶT TRỜI
Đèn năng lượng mặt trời Maxben sạc ban ngày, chiếu sáng ban 
đêm mà không tốn hóa đơn điện. Không cần đi dây phức tạp, tiết 
kiệm chi phí, vận hành tự động, chống nước, bền bỉ với thời gian. Phù 
hợp cho sân vườn, cổng nhà, công trình ngoài trời.



SỨC BỀN
15 giờ

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG
-20oC ~ 50oC30.000H

6500K

ĐÈN PHA
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Ưu điểm nổi bật
CÔNG NGHỆ MỚI
MONO + ALL BLACK nhỏ gọn, 
hiệu suất hấp thụ NLMT ~25%
NĂNG SUẤT
Chiếu sáng liên tục 15h mỗi đêm

CỨNG CÁP
Nhờ lớp vỏ hợp kim nhôm cao cấp

TIỆN DỤNG
Bộ điều khiển nhiều tính năng thông dụng

6500K

6500K

6500K

D235*R210*C40

D266*R235*C42

D300*R270*C45

2000

2200

2400

6V/18W

6V/25W

6V/35W

3.2V/15AH

3.2V/20AH

3.2V/26AH

1.751.000

2.591.000

3.431.000

PH-MB-NLMT-V2-100

PH-MB-NLMT-V2-200

PH-MB-NLMT-V2-300

100

200

300

IP65 CRI > 80

MÃ QUẢN LÝMÃ QUẢN LÝ QUANG THÔNG
(LM/M)

CÔNG SUẤT
(W/M)

THÔNG SỐ
PIN

KÍCH THƯỚC
(MM)

THÔNG SỐ
TẤM NLMT

GIÁ
(VNĐ)

ÁNH SÁNG

Thông số kỹ thuậtThông số kỹ thuật

GÓC CHIẾU
120o

Lithium LiFePo4
Thời gian sạc 5-8h

Cổng vào Sân vườn Đường phố

Ứng dụng thực tế

ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 55* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)



Đèn pin LED Maxben là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong 
những hành trình đêm, mang đến ánh sáng mạnh mẽ và ổn định. 
Dung lượng pin lớn giúp duy trì thời gian chiếu sáng lâu dài, thiết kế 
chắc chắn chống va đập, phù hợp cho nhiều điều kiện khắc nghiệt. 
Sản phẩm lý tưởng cho dã ngoại, cắm trại, tuần tra, sửa chữa, cứu hộ 
và các hoạt động ngoài trời khác.

ĐÈN
PIN



Ưu điểm nổi bật

CÔNG NGHỆ MỚI
Lựa chọn nhiều chế độ ánh sáng 
bằng nút nhấn

NĂNG SUẤT
Chip LED và chóa cao cấp cho 
độ sáng cao và chiếu xa

TIỆN DỤNG
Pin sạc Lithium bền bỉ, cho thời 
gian sử dụng 12 giờ liên tục

6500K 3000K

ĐÈN PIN
ĐỘI ĐẦU 303

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG
-20oC ~ 50oC20.000HIP65 CRI > 80

Thông số kỹ thuậtThông số kỹ thuật

DP-MB-303-X-T/V 173.00012H

MÃ QUẢN LÝMÃ QUẢN LÝ

100

ĐÓNG GÓI
(PCS)

GIÁ
(VNĐ)

6500K/3000K

ÁNH SÁNG

Ø50*H70*R73

KÍCH THƯỚC
(MM)

T.GIAN
SÁNG

3.6V - 2400mA

DUNG LƯỢNG
PIN

4.2V-600mA

BỘ SẠC
PIN

2

CHẾ ĐỘ
SÁNG

6-8H

T.GIAN
SẠC

Ưu điểm nổi bật

CÔNG NGHỆ MỚI
Lựa chọn nhiều chế độ ánh sáng 
bằng nút nhấn

NĂNG SUẤT
Chip LED và chóa cao cấp cho 
độ sáng cao và chiếu xa

TIỆN DỤNG
Pin sạc Lithium bền bỉ, cho thời 
gian sử dụng 12 giờ liên tục

6500K 3000K

ĐÈN PIN
ĐỘI ĐẦU 304

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG
-20oC ~ 50oC20.000HIP65 CRI > 80

Thông số kỹ thuậtThông số kỹ thuật

DP-MB-304-X-T/V 224.00012H

MÃ QUẢN LÝMÃ QUẢN LÝ

100

ĐÓNG GÓI
(PCS)

GIÁ
(VNĐ)

6500K/3000K

ÁNH SÁNG KÍCH THƯỚC
(MM)

T.GIAN
SÁNG

3.6V - 3600mA

DUNG LƯỢNG
PIN

4.2V-800mA

BỘ SẠC
PIN

3

CHẾ ĐỘ
SÁNG

6-8H

T.GIAN
SẠC

NĂM

Ø50*H70*R73

ĐÈN PIN ĐỘI ĐẦU 57* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)



NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG
-20oC ~ 50oC20.000HIP65 CRI > 80

Thông số kỹ thuậtThông số kỹ thuật

DP-MB-T6-X-T/V 542.0006-8H

MÃ QUẢN LÝMÃ QUẢN LÝ

64

ĐÓNG GÓI
(PCS)

GIÁ
(VNĐ)

6500K/3000K

ÁNH SÁNG KÍCH THƯỚC
(MM)

T.GIAN
SÁNG

3.6V - 5200mA

DUNG LƯỢNG
PIN

4.2V-800mA

BỘ SẠC
PIN

3

CHẾ ĐỘ
SÁNG

6-8H

T.GIAN
SẠC

TIỆN DỤNG

HIỆU SUẤT

Sử dụng 2 nút nhấn lựa chon 
chế độ ánh sáng

Chip LED và chóa cao cấp cho 
độ sáng cao và chiếu xa

Ưu điểm nổi bật

HIỆN ĐẠI
Tích hợp vạch báo dung lượng pin

ĐÈN PIN
ĐỘI ĐẦU T6

6500K 3000K

Sử dụng để chiếu sáng linh hoạt ở mọi nơi

NĂM

Cửa hàng Nhà ở Văn phòng Nhà Xưởng Kho bãi

Ứng dụng thực tế

Ø88*H88*R80

* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)ĐÈN PIN ĐỘI ĐẦU T6

             

58



NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG
-20oC ~ 50oC20.000HIP65 CRI > 80

Thông số kỹ thuậtThông số kỹ thuật

DP-MB-J02-DD-T/V 201.0007H

MÃ QUẢN LÝMÃ QUẢN LÝ GIÁ
(VNĐ)

6500K/3000K

ÁNH SÁNG

Ø60*H63

KÍCH THƯỚC
(MM)

T.GIAN
SÁNG

3.6V - 1800mA

DUNG LƯỢNG
PIN

Cổng USB/
tấm pin NLMT

BỘ SẠC
PIN

4

CHẾ ĐỘ
SÁNG

6-8H

T.GIAN
SẠC

6500K 3000K

ĐÈN PIN
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI J02 

TIỆN LỢI

BỀN BỈ
Nhựa cao cấp với độ hoàn thiện cao, 
bền bỉ trước thời tiết khắc nhiệt

Quai xách gọn gàng tiện lợi

Ưu điểm nổi bật

HIỆU QUẢ

TIÊN TIẾN
Tấm pin NLMT chất lượng cao sử dụng 
công nghệ mới nhất

LED sáng đều và chụp đèn sáng Sử dụng để chiếu sáng linh hoạt ở mọi nơi

NĂM

Cửa hàng Nhà ở Văn phòng Nhà Xưởng Kho bãi

Ứng dụng thực tế

ĐÈN PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI J02 59* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)



Quạt trần đèn Maxben sử dụng động cơ DC vận hành êm ái, 
tiết kiệm điện, có chế độ đảo chiều giúp lưu thông không khí 
tốt hơn. Đặc biệt, sản phẩm được tích hợp tính năng chống sét 
lan truyền, tăng cường độ an toàn cho thiết bị trong điều kiện 
thời tiết xấu. Thiết kế hiện đại với nhiều kiểu dáng đa dạng, phù 
hợp cho phòng khách, phòng bếp phòng ngủ, nhà hàng, 
khách sạn và các không gian cao cấp khác.

QUẠT TRẦN
ĐÈN



NHÀ SẢN XUẤT: CTCP FUTURE LIGHT VIỆT NAM 
THƯƠNG HIỆU: MAXBEN LED SÁNG BỀN BỈ
XUẤT XỨ: LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM
MÃ SẢN PHẨM: DQ-MB-M203-5
(HAPPY SERIES)
CÔNG SUẤT DANH ĐỊNH: 50W 
HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG: 6.61 LM/W 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM: TCVN 7826:2015;
                                       TCVN 7827:2015; YCKH

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA

VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG

TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

DQ-MB-M203-5-HP-D-56 DQ-MB-M203-5-HP-G-56

6500K 3000K4000K

Chống sét lan truyền

Thông số kỹ thuậtThông số kỹ thuật

Vật liệu cánh
nhựa ABS

Động cơ lõi thép
nhập khẩu Đài Loan

Dây đồng 
nguyên chất

MÃ QUẢN LÝ

CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ

LOẠI ĐỘNG CƠ

ĐIỆN ÁP

TỐC ĐỘ (6 MỨC)

NƠI LẮP ĐẶT

ĐƯỜNG KÍNH CÁNH

LƯU LƯỢNG GIÓ

SỐ CÁNH QUẠT

LOẠI ĐÈN

CÔNG SUẤT ĐÈN (W)

QUANG THÔNG (LM)

GIÁ

DQ-MB-M203-5-HP-D/G-56

50W

DC

220V/50Hz

85-115-141-168-188-214 (RPM)

Sử dụng trong nhà

1422MM (56")

10000 (CFM)

5

-

-

Đen: 2.799.000/ Gỗ: 3.199.000

Màu sắc

BẢO HÀNH

10
NĂM

QUẠT TRẦN 5 CÁNH HAPPY SERIES 61* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)

QUẠT TRẦN 5 CÁNH
HAPPY SERIES Động cơ bảo hành 10 năm

Các bộ phận khác bảo hành 03 năm

Lưu ý bảo hành

AC220V
50/60HZ



NHÀ SẢN XUẤT: CTCP FUTURE LIGHT VIỆT NAM 
THƯƠNG HIỆU: MAXBEN LED SÁNG BỀN BỈ
XUẤT XỨ: LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM
MÃ SẢN PHẨM: DQ-MB-M203-5
(HAPPY SERIES)
CÔNG SUẤT DANH ĐỊNH: 50W 
HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG: 6.61 LM/W 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM: TCVN 7826:2015;
                                       TCVN 7827:2015; YCKH

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA

VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG

TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

DQ-MB-M203-5-T DQ-MB-M203-5-X DQ-MB-M203-5-G

6500K 3000K4000K

QUẠT TRẦN 5 CÁNH
(PHIÊN BẢN TIÊU CHUẨN) Động cơ bảo hành 10 năm

Điểu khiển + đèn LED bảo hành 02 năm
Các bộ phận khác bảo hành 01 năm

Chống sét lan truyền

Thông số kỹ thuậtThông số kỹ thuật

Vật liệu cánh
nhựa ABS

Động cơ lõi thép
nhập khẩu Đài Loan

Dây đồng 
nguyên chất

MÃ QUẢN LÝ

CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ

LOẠI ĐỘNG CƠ

ĐIỆN ÁP

TỐC ĐỘ (6 MỨC)

NƠI LẮP ĐẶT

ĐƯỜNG KÍNH CÁNH

CHIỀU CAO QUẠT

SỐ CÁNH QUẠT

LOẠI ĐÈN

CÔNG SUẤT ĐÈN (W)

QUANG THÔNG (LM)

GIÁ

DQ-MB-M203-5-T/X/G

55W

DC

220V/50Hz

86-100-118-133-146-161 (RPM)

Sử dụng trong nhà

1575MM (62")

440MM - Trục treo 180MM| 510MM - Trục treo 250MM

5

Không có đèn

-

-

4.950.000

Màu sắc

Lưu ý bảo hành

BẢO HÀNH

10
NĂM

* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)QUẠT TRẦN 5 CÁNH (PHIÊN BẢN TIÊU CHUẨN)

             

62

AC220V
50/60HZ



NHÀ SẢN XUẤT: CTCP FUTURE LIGHT VIỆT NAM 
THƯƠNG HIỆU: MAXBEN LED SÁNG BỀN BỈ
XUẤT XỨ: LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM
MÃ SẢN PHẨM: DQ-MB-M203-5
(HAPPY SERIES)
CÔNG SUẤT DANH ĐỊNH: 50W 
HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG: 6.61 LM/W 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM: TCVN 7826:2015;
                                       TCVN 7827:2015; YCKH

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA

VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG

TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

DQ-MB-M021-5-HP-D-56-24 DQ-MB-M021-5-HP-G-56-24

6500K 3000K4000K

Động cơ bảo hành 10 năm
Các bộ phận khác bảo hành 03 năm

Chống sét lan truyền

Thông số kỹ thuậtThông số kỹ thuật

Vật liệu cánh
nhựa ABS

Động cơ lõi thép
nhập khẩu Đài Loan

Dây đồng 
nguyên chất

MÃ QUẢN LÝ

CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ

LOẠI ĐỘNG CƠ

ĐIỆN ÁP

TỐC ĐỘ (6 MỨC)

NƠI LẮP ĐẶT

ĐƯỜNG KÍNH CÁNH

LƯU LƯỢNG GIÓ

SỐ CÁNH QUẠT

LOẠI ĐÈN

CÔNG SUẤT ĐÈN (W)

QUANG THÔNG (LM)

GIÁ

DQ-MB-M203-5-HP-D/G-56-24

50W

DC

220V/50Hz

85-4115-141-168-188-214 (RPM)

Sử dụng trong nhà

1422mm (56")

10000 (CFM)

5

LED

24W

2400 (LM)

Đen: 3.899.000/ Gỗ: 4.299.000

Màu sắc

Lưu ý bảo hànhQUẠT TRẦN ĐÈN 5 CÁNH
HAPPY SERIES

BẢO HÀNH

10
NĂM

QUẠT TRẦN ĐÈN 5 CÁNH HAPPY SERIES 63* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)

AC220V
50/60HZ



NHÀ SẢN XUẤT: CTCP FUTURE LIGHT VIỆT NAM 
THƯƠNG HIỆU: MAXBEN LED SÁNG BỀN BỈ
XUẤT XỨ: LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM
MÃ SẢN PHẨM: DQ-MB-M203-5
(HAPPY SERIES)
CÔNG SUẤT DANH ĐỊNH: 50W 
HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG: 6.61 LM/W 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM: TCVN 7826:2015;
                                       TCVN 7827:2015; YCKH

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA

VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG

TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

QUẠT TRẦN ĐÈN 5 CÁNH
(PHIÊN BẢN TIÊU CHUẨN)

Vật liệu cánh
nhựa ABS

Động cơ lõi thép
nhập khẩu Đài Loan

Dây đồng 
nguyên chất

Lưu lượng gió
226 m³/phút

6500K 3000K4000K

Động cơ bảo hành 10 năm
Điểu khiển + đèn LED bảo hành 02 năm
Các bộ phận khác bảo hành 01 năm

Chống sét lan truyền

Thông số kỹ thuậtThông số kỹ thuật

MÃ QUẢN LÝ

CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ

LOẠI ĐỘNG CƠ

ĐIỆN ÁP

TỐC ĐỘ (6 MỨC)

NƠI LẮP ĐẶT

ĐƯỜNG KÍNH CÁNH

CHIỀU CAO QUẠT

SỐ CÁNH QUẠT

LOẠI ĐÈN

CÔNG SUẤT ĐÈN (W)

QUANG THÔNG (LM)

LƯU LƯỢNG GIÓ ( M3/ PHÚT)

GIÁ 

DQ-MB-M021-5-G

35W

DC

220V/50Hz

105-134-159-186-204-220 (RPM)

Sử dụng trong nhà

1219mm (48")

460MM - Trục treo 180MM | 530MM - Trục treo 250MM

5

LED

20W

2000 (LM)

230

4.140.000

Lưu ý bảo hành

BẢO HÀNH

10
NĂM

* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)QUẠT TRẦN ĐÈN 5 CÁNH (PHIÊN BẢN TIÊU CHUẨN)

             

64

AC220V
50/60HZ



NHÀ SẢN XUẤT: CTCP FUTURE LIGHT VIỆT NAM 
THƯƠNG HIỆU: MAXBEN LED SÁNG BỀN BỈ
XUẤT XỨ: LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM
MÃ SẢN PHẨM: DQ-MB-M203-5
(HAPPY SERIES)
CÔNG SUẤT DANH ĐỊNH: 50W 
HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG: 6.61 LM/W 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM: TCVN 7826:2015;
                                       TCVN 7827:2015; YCKH

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA

VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG

TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

DQ-MB-M021-5-LC-T DQ-MB-M021-5-LC-G

6500K 3000K4000K

Động cơ bảo hành 10 năm
Các bộ phận khác bảo hành 03 năm

Chống sét lan truyền

Thông số kỹ thuậtThông số kỹ thuật

Vật liệu cánh
nhựa ABS

Động cơ lõi thép
nhập khẩu Đài Loan

Dây đồng 
nguyên chất

Màu sắc

Lưu ý bảo hànhQUẠT TRẦN ĐÈN 5 CÁNH
LUCY SERIES

Kích thước: 48”(1200mm)
                  60’’ (1524mm)

BẢO HÀNH

10
NĂM

MÃ QUẢN LÝ

CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ

LOẠI ĐỘNG CƠ

ĐIỆN ÁP

TỐC ĐỘ (6 MỨC)

NƠI LẮP ĐẶT

ĐƯỜNG KÍNH CÁNH

LƯU LƯỢNG GIÓ

SỐ CÁNH QUẠT

LOẠI ĐÈN

CÔNG SUẤT ĐÈN (W)

QUANG THÔNG (LM)

GIÁ

DQ-MB-M021-5-LC-T/G-48-22

35W

DC

220V/50Hz

117-138-156-170-186-210 (RPM)

Sử dụng trong nhà

1200 mm (48")

7272 (CFM)

5

LED

22W

2200 (LM)

Trắng: 4.599.000/ Gỗ: 5.399.000

DQ-MB-M021-5-LC-T/G-60-22

50W

DC

220V/50Hz

113-136-158-173-193-216 (RPM)

Sử dụng trong nhà

1524 mm (60") 

10500 (CFM)

5

LED

22W

2200 (LM)

Trắng: 5.499.000/ Gỗ: 6.199.000

QUẠT TRẦN ĐÈN 5 CÁNH LUCY SERIES 65* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)

AC220V
50/60HZ



BẢO HÀNH

10
NĂM

* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)QUẠT TRẦN ĐÈN 6 CÁNH

             

66

NHÀ SẢN XUẤT: CTCP FUTURE LIGHT VIỆT NAM 
THƯƠNG HIỆU: MAXBEN LED SÁNG BỀN BỈ
XUẤT XỨ: LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM
MÃ SẢN PHẨM: DQ-MB-M203-5
(HAPPY SERIES)
CÔNG SUẤT DANH ĐỊNH: 50W 
HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG: 6.61 LM/W 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM: TCVN 7826:2015;
                                       TCVN 7827:2015; YCKH

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA

VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG

TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

BẢO HÀNH

10
NĂM

Vật liệu cánh
nhựa ABS

Động cơ lõi thép
nhập khẩu Đài Loan

Dây đồng 
nguyên chất

Lưu lượng gió
490 m³/phút

DQ-MB-M162-6-T DQ-MB-M162-6-B DQ-MB-M162-6-G

6500K 3000K4000K

QUẠT TRẦN
ĐÈN 6 CÁNH

Động cơ bảo hành 10 năm
Điểu khiển + đèn LED bảo hành 02 năm
Các bộ phận khác bảo hành 01 năm

Chống sét lan truyền

Thông số kỹ thuậtThông số kỹ thuật

MÃ QUẢN LÝ

CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ

LOẠI ĐỘNG CƠ

ĐIỆN ÁP

TỐC ĐỘ (6 MỨC)

NƠI LẮP ĐẶT

ĐƯỜNG KÍNH CÁNH

CHIỀU CAO QUẠT

SỐ CÁNH QUẠT

LOẠI ĐÈN

CÔNG SUẤT ĐÈN (W)

QUANG THÔNG (LM)

LƯU LƯỢNG GIÓ ( M3/ PHÚT)

GIÁ

DQ-MB-M162-6-T/B/G

55W

DC

220V/50Hz

93-112-129-137-150-161 (RPM)

Sử dụng trong nhà

1620mm (64")

475MM - Trục treo 180MM |545MM - Trục treo 250MM

6

LED

20W

2000 (LM)

490

5.175.000

Màu sắc

Lưu ý bảo hành

AC220V
50/60HZ



NHÀ SẢN XUẤT: CTCP FUTURE LIGHT VIỆT NAM 
THƯƠNG HIỆU: MAXBEN LED SÁNG BỀN BỈ
XUẤT XỨ: LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM
MÃ SẢN PHẨM: DQ-MB-M203-5
(HAPPY SERIES)
CÔNG SUẤT DANH ĐỊNH: 50W 
HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG: 6.61 LM/W 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM: TCVN 7826:2015;
                                       TCVN 7827:2015; YCKH

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA

VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG

TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

BẢO HÀNH

10
NĂM

6500K 3000K4000K

Động cơ bảo hành 10 năm
Các bộ phận khác bảo hành 03 năm

Chống sét lan truyền

Thông số kỹ thuậtThông số kỹ thuật

Vật liệu cánh
nhựa ABS

Động cơ lõi thép
nhập khẩu Đài Loan

Dây đồng 
nguyên chất

Lưu ý bảo hànhQUẠT TRẦN ĐÈN 
6 CÁNH V2

Kích thước: 54”(1372mm), 66’’ (1676mm)

MÃ QUẢN LÝ

CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ

LOẠI ĐỘNG CƠ

ĐIỆN ÁP

TỐC ĐỘ (6 MỨC)

NƠI LẮP ĐẶT

ĐƯỜNG KÍNH CÁNH

LƯU LƯỢNG GIÓ

SỐ CÁNH QUẠT

LOẠI ĐÈN

CÔNG SUẤT ĐÈN (W)

QUANG THÔNG (LM)

GIÁ

DQ-MB-M162-6-V2-G-54-24

55W

DC

220V/50Hz

71-88-111-123-142-160 (RPM)

Sử dụng trong nhà

1200 mm (48")

9372 (CFM)

6

LED

24W

2400 (LM)

4.620.000

DQ-MB-M162-6-V2-G-66-24

70W

DC

220V/50Hz

60-81-108-126-138-151 (RPM)

Sử dụng trong nhà

1524 mm (60") 

10370 (CFM)

6

LED

24W

2400 (LM)

4.950.000

QUẠT TRẦN ĐÈN 6 CÁNH V2 67* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)

AC220V
50/60HZ



* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)QUẠT TRẦN ĐÈN 8 CÁNH

             

68

NHÀ SẢN XUẤT: CTCP FUTURE LIGHT VIỆT NAM 
THƯƠNG HIỆU: MAXBEN LED SÁNG BỀN BỈ
XUẤT XỨ: LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM
MÃ SẢN PHẨM: DQ-MB-M203-5
(HAPPY SERIES)
CÔNG SUẤT DANH ĐỊNH: 50W 
HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG: 6.61 LM/W 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM: TCVN 7826:2015;
                                       TCVN 7827:2015; YCKH

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA

VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG

TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

BẢO HÀNH

10
NĂM

Vật liệu cánh
nhựa ABS

Động cơ lõi thép
nhập khẩu Đài Loan

Dây đồng 
nguyên chất

Lưu lượng gió
370 m³/phút

DQ-MB-M204-8-X DQ-MB-M204-8-D DQ-MB-M204-8-G

6500K 3000K4000K

QUẠT TRẦN
ĐÈN 8 CÁNH

Động cơ bảo hành 10 năm
Điểu khiển + đèn LED bảo hành 02 năm
Các bộ phận khác bảo hành 01 năm

Chống sét lan truyền

Thông số kỹ thuậtThông số kỹ thuật

MÃ QUẢN LÝ

CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ

LOẠI ĐỘNG CƠ

ĐIỆN ÁP

TỐC ĐỘ (6 MỨC)

NƠI LẮP ĐẶT

ĐƯỜNG KÍNH CÁNH

CHIỀU CAO QUẠT

SỐ CÁNH QUẠT

LOẠI ĐÈN

CÔNG SUẤT ĐÈN (W)

QUANG THÔNG (LM)

LƯU LƯỢNG GIÓ ( M3/ PHÚT)

GIÁ 

DQ-MB-M204-8-X/D/G

55W

DC

220V/50Hz

55-67-77-88-102-112-120-134 (RPM)

Sử dụng trong nhà

1524mm (60")

430MM - Trục treo 180MM |500MM - Trục treo 250MM

8

LED

20W

2000 (LM)

370

7.590.000

Màu sắc

Lưu ý bảo hành

AC220V
50/60HZ



ẤN PHẨM
MAXBEN
Không chỉ mang đến các giải pháp chiếu sáng chất lượng, bền 
bỉ, Maxben LED còn đồng hành cùng Quý Đại lý trong hoạt động 
bán hàng thực tế. Chúng tôi cung cấp các ấn phẩm marketing 
miễn phí tại điểm bán như poster, standee, biển hiệu, kệ trưng 
bày… nhằm thu hút khách hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, đồng 
thời tăng cường nhận diện thương hiệu tại khu vực kinh doanh.



BIỂN HIỆU TỦ TRƯNG BÀY KỆ MẪU

VĂN PHÒNG SẢN PHẨM KẾT HỢP LOGO

CATALOGUE TRANG PHỤC PHƯƠNG TIỆN

* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)ẤN PHẨM MAXBEN

             

70

Liên hệ hotline: 1900 8664 để trở thành Đại lý chính hãng của Maxben LED ngay hôm nay!




